
 

  
DANH SÁCH 

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen 

phong trào thi đua "Toàn ngành Giáo dục thi đua đổi mới sáng tạo, nâng 

cao chất lượng giáo dục, đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, 

đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước" năm học 2025 - 2026 

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGDĐT, ngày      /8/2026 của Sở GDĐT) 
 

 

 I. TẬP THỂ (10 TT) 

 1. Trường Trung học phổ thông Thanh Chăn, tỉnh Điện Biên. 

 2. Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên. 

 3. Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. 

 4. Trường Trung học phổ thông Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

 5. Trường Trung học phổ thông Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên. 

 6. Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Quài Tở, tỉnh Điện Biên. 

 7. Trường Trung học phổ thông Mường Mùn, tỉnh Điện Biên. 

 8. Trường Trung học cơ sở Trần Can, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

 9. Trường Tiểu học Noong Bua, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên. 

 10. Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên. 

II. CÁ NHÂN (32 CN) 

TT  Ông 

/Bà 

Họ và tên Chức vụ/Đơn vị  

1.  Ông Lê Quang Vinh 
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Điện Biên 

2.  Ông Nguyễn Khắc Lợi 
Chuyên viên, phòng tổ chức cán bộ, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Điện Biên 

3.  Ông Phạm Văn Cường 
Chuyên viên, Văn phòng Sở Giáo dục và Đào 

tạo Điện Biên 

4.  Bà Lê Thúy Hòa 
Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 

Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên 

5.  Bà Phạm Thị Hương Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
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TT  Ông 

/Bà 

Họ và tên Chức vụ/Đơn vị  

6.  Ông Lê Đức Thành 

Phó Hiệu trưởng, Trường trung học cơ sở và 

trung học phổ thông Lương Thế Vinh, tỉnh 

Điện Biên. 

7.  Bà Trần Hằng Trang Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên. 

8.  Bà Nguyễn Thị Thuận Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

Trung học phổ thông tỉnh Điện Biên 

9.  Ông Đỗ Khắc Minh Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

Trung học phổ thông tỉnh Điện Biên 

10.  Bà Phạm Thị Thi 
Giáo viên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên 1, tỉnh Điện Biên. 

11.  Bà Vũ Thị Hằng 
Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Trần 

Can, tỉnh Điện Biên. 

12.  Ông Đặng Minh Thương 
Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 

Mường Nhà, tỉnh Điện Biên. 

13.  Bà Phan Thanh Loan 
Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên. 

14.  Bà Trịnh Hải Thùy 
Giáo viên,Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

Trung học phổ thông Na Son, tỉnh Điện Biên. 

15.  Bà Nguyễn Thị Linh 
Giáo viên,Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

Trung học phổ thông Na Son, tỉnh Điện Biên. 

16.  Ông Trần Hải Triều 

Phó hiệu trưởng,Trường Phổ thông dân tộc nội 

trú Trung học phổ thông Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên. 

17.  Ông Lê Thanh Hải 

Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

Trung học phổ thông Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên. 

18.  Ông Quàng Văn Lợi 

Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

Trung học phổ thông Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên. 

19.  Bà Vũ Thị Sen 
Trường Tiểu học Thanh Hưng, xã Thanh Nưa, 

tỉnh Điện Biên. 
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TT  Ông 

/Bà 

Họ và tên Chức vụ/Đơn vị  

20.  Bà Vi Thị Hồng Hiếu 
Trường Mầm non Thanh Hưng, xã Thanh 

Nưa, tỉnh Điện Biên. 

21.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà 
Trường mầm non Thanh Hưng, xã Thanh 

Nưa, tỉnh Điện Biên. 

22.  Ông Hồ Văn Tân 
Giáo viên, Trường Tiểu học và trung học cơ 

sở Nà Sáy, xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên. 

23.  Bà Trần Thị Bích Nga 
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Pom 

Lót,  xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên. 

24.  Bà 
Quàng Thị Hồng 

Quyên 

Giáo viên trường Mầm non Mường Đun, xã 

Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên. 

25.  Bà Cà Thị Thoa 
Giáo viên Trường Mầm non Tênh Phông, xã 

Quài Tở, tỉnh Điện Biên 

26.  Bà Lường Thị Châm 

Giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú 

tiểu học và trung học cơ sở Tênh Phông, xã 

Quài Tở, tỉnh Điện Biên. 

27.  Bà Phan Thị Minh Nguyệt 
Phó hiệu trưởng trường Mầm non Noong Bua, 

phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên. 

28.  Bà Vì Thị Thanh Thùy 

Giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú 

tiểu học Nậm Tin, xã Mường Chà, tỉnh Điện 

Biên. 

29.  Bà Tiêu Thị Phương Thùy 
Phó hiệu trưởng,  Trường mầm non Ta ma, xã 

Pú Nhung, tỉnh Điện Biên. 

30.  Bà  Bùi Thị Thanh Huyền 

Phó hiệu trưởng, trường phổ thông dân tộc bán 

trú trung học cơ sở Nậm Kè, xã Nậm Kè, tỉnh 

Điện Biên. 

31.  Bà Dương Thị Hương 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ban, xã 

Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

32.  Bà Vũ Thị Bích Vân 

Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học và 

THCS Lao Xả Phình, Xã Sín Chải, tỉnh Điện 

Biên. 

 

           Danh sách đề nghị có 10 tập thể và 32 cá nhân./.  

   
 

 

 


